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Sử dụng số liệu kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp 

 của Công ty …
Tại thời điểm ngày… tháng... năm ...











                                           












                                          






Đơn vị:  

	
	Năm …

Quá khứ
	Năm …

Quá khứ
	Năm …

Quá khứ
	Năm …

Quá khứ
	Năm …

Hiện tại
	Năm …

Tương lai
	Năm …

Tương lai
	Năm …

Tương lai
	Năm …

Tương lai
	
	Giá trị thực tế vốn NN

	Thu nhập sau thuế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế dùng để chia cổ tức (50%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế để lại bổ sung vốn (30%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vốn nhà nước (không bao gồm quỹ khen thưởng, phúc lợi)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ suất lợi nhuận trên Vốn Nhà nước 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giá trị vốn Nhà nước 

tại năm 200…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giá trị hiện tại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giá trị vốn thực tế Nhà nước tại thời điểm 31/12/200…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giá trị vốn Nhà nước theo sổ sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chênh lệch
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